
B ộ  TẢI CHỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------- Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 120/2020/TT-BTC Hà Nội. ngày 31 tháng 12 mím 2020

THÔNG T ư

Q u y  đ ịn h  giao d ịch  cổ ph iếu  n iêm  yết.  d ă n g  ký t»iuo dịch  và 
c h ú n g  ch i q uỹ , t rá i  ph iếu  d o a n h  ngh iệp , c h ử n g  q u y ền  có l)ỉio đíini n iêm  yết 

t rên  hộ th o n g  gia« d ịch  c h ứ n g  k h o án

Căn cứ Luật Chứng khoản sồ 54/20Ỉ9/Q ỊIÌ4 ngày 26 thảng I I  nám
2019;

Càn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 lìăm 2020 
cùa Chinh phũ quy định chi tiểi tlìi hành một sổ (tiều cùa Luật Chứng khoán;

Cản cử  Nghị định sổ  87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chinh phù quy địnlì chức năng, nhiệm vụ. quvển hạn và cơ cấu tô chức cùa 
Rộ Tài chinh;

Tlieo đẻ nghị của Cltú tịch ủ y  ban Chửng khoán Nhà nước:

Bộ trtrớng Bộ Tài chinh ban hành Thông tir quy định giao dịch cô 
phiẻu niêm vét, đảng kv giao dịch và chứng chi (ỊIIỲ, trài phiền doanh nghiệp, 
chửng quyền cỏ bảo (ỉùm niêm vét trên hệ thong giao dịch chimg khoán.

D iều  1. P h ạ m  vi d iề u  c h in h  v à  (lối t u ự n g  á p  d ụ n g

1. Thông tư nảy quy định giao dịch cô plìiéu niêm yểu đàng kỷ giao 
dịch và chứng chi quỷ, trải phiếu doanh nghiệp, chửng quyển cỏ bão đảm 
niêm yết trôn hộ thông giao dịch chửng khoán.

2. Đổi tượng áp dụng:
a) Nhà đẩu tư;
b) Công ty chửng khoán, thành viên lưu Xỷ. Ihànb viên hù trừ, công ty 

quán lý quỳ đầu tư chứng khoán;

c) Sở giao dịch chứng khoán Viột Nam: Sữ giao dịch chứng khoán Hù 
Nội, Sỡ giao dịch chửng khoán Thành phổ IIỎ Chi Minh (sau đây gọi là Sở 
giao dịch chửng khoán);

d) Tổng công ty lưu ký và hù trừ chửng khoán Việt Nam;
d) Cơ quan, tô chức, cả nhân khác có liên quan.



Diều 2. G iãi thích từ  ngữ

Trong Thông tir nảy, các từ ngừ dưới dày dược hiểu như sau:

1. Biên (ỉộ dao động giá là giới hạn dao động giá chửng khoán quy 
định trong ngày giao dịch được tỉnh theo tỷ lộ phẩn trăm (%) so với giá tham 
chiếu.

2. Ngắt mạch thị trường (Circuit breaker) là cơ  chế tạm dừng giao dịch 
tự độniỉ tronu phièn giao dịch khi giá chứng khoán hoặc chi số chửng khoán 
biển động chạm các ngưỡng xác định trẽn hộ thống giao dịch chứng khoán.

3. Giá tham chiếu là mức giá do Sỡ giao dịch chửng khoản xác định và 
được dùng lảm cơ sớ đê xác định giá cao nhát (giá trân), già thấp nhât (giã 
sàn) trong ngày giao dịch.

4. Phương tlíức khớp lệnh lập trung lã phương thức giao dịch được 
thực hiện trên hộ thống giao dịch chứng khoán trên cơ sở so khớp các lệnh 
mua và lệnh bán chứng khoán. Phương thức khớp lệnh tập trung bao gồm 
khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

5. Khớp lệnh địnlì kỳ lã phương thức giao dịch dược thực hiện trên hệ 
thống giao dịch chửng khoán trcn cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán 
chửng khoán tụi một thời điểm xác (lịnh.

6. Khỏp lệnh liên tục là phương thức giao dịch dược thực hiện trẽn hệ 
thống giao dịch chửng khoán trên cơ  sở so khớp các lệnh mua và lộnh bân 
chửng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thông giao dịch chửng khoán.

7. PhươỉìỊỊ thức giao dịch thoú thuận là phương thức giao dịch trong đỏ 
các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thoả thuận vê 
các điều kiện giao dịch trcn hộ thông giao dịch chứng khoán; hoặc các bcn 
tham gia giao dịch tliòa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành 
viên giao dịch ghi nhận kỏt quả giao dịch vào hộ thông giao dịch chửng 
khoán.

8. Giao dịch trong ngày là giao dịch mua và bán cùng một mà chứng 
khoán nhà đầu tư chưa sở  hữu với cùng một khối lượng giao dịch, thực hiện 
trên cùng một lải khoăn và trong cùng một ngây giao dịch.

9. Giao dịch mua bắt buộc (huy in) là giao dịch mua chứng khoản đê 
báo đàm cỏ dũ sổ lượng chửng khoản thanh toán cho các lĩiao dịch thiểu 
chứng khoán theo quy định pháp luật.

10. Giao dịch kỳ quỹ lợi công ty chứng khoán (sau đây uọi là giao dịch 
ký quỳ) là giao dịch mua chứng khoán cỏ sử dụng tiên vay của cò ne ty chứng 
khoán, trong đó chứng khoản cỏ (lược lử giao dịch này và các chứng khoán 
khác được giao dịch kỷ quỳ cua nhả đẩu tư dược sư dụng lảm tài san báo dam 
cho khoản vay trôn.
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11. Giao dịch bủn khổng có tài sàn bảo đảm (sau đây gọi là giao dịch 
bán khống cỏ bảo đảm) lã giao dịch hán chứng khoán dà được vay trẽn hệ 
thống vay vả cho vay chứng khoản cùa Tông công ly lưu kv vả bù trừ chứng 
khoản Việt Nam. Ngưừi bán sau đỏ có nghĩa vụ mua lại số chửng khoán đó 
ilc hoàn trà khoản dà vay.

12. Chửng khoản chờ về là chứng khoán mà nhã dầu tư dà mua trên hệ 
thong giao dịch chứng khoán tại các ngày giao dịch iruớc đó vả đang trong 
quá trinh hoàn tấi chuycn quyền sở hừu.

13. Giao dịch chửng khoản lô lé kì giao dịch có số lượng chứng khoán 
nhỏ hơn một đơn vị giao dịch.

Diều 3. Tổ chức giao dịch chửng khoán

1. Sỡ giao dịch chửng khoán tô chức giao dịch chứng khoản theo 
phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo 
nguyên tắc sau:

a) Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng 
khoán phái bão đâm nguyên lắc ưu tiên về giá và thời gian;

b) Phương thức giao dịch thỏa thuận trcn hệ thống eiao dịch chứng 
khoán được thực hiện theo nguyên tẳc các bôn Ibaro gia ỵũuu dịch tự thỏa 
thuận, thong nhất các nội đung giao dịch.

2. Chửng khoán quy (lịnh tại khoan I Điều I Thông tư này được giao 
dịch trên hộ thông giao dịch chứng khoản không bao gồm cốc trưởng hợp 
chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định 
pháp luật về dáne ký, lưu kỷ. bù trử  và thanh toán giao dịch chứng khoản. Sỡ 
giao dịch chứng khoán dược tô chức các phiên giao dịch m ua bát buộc (buy 
in) thông tịua hệ thống giao dịch chứng khoán.

3. Sớ giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế giao dịch 
chửng khoán bao gôm các nội dung cơ bán sau: phương thức giao dịch; thời 
gian giao dịch; cách xác định giá tham chiêu; biên độ dao dộng giá chửng 
khoán; cư chế ngắt mạch thị trường (nêu cỏ); các loại lệnh giao dịch; việc sửa 
lệnh, huy lệnh giao dịch; việc xác lập giao dịch và loại bó giao dịch chứng 
khoản; việc lạm ngừng giao dịch, đinh chỉ một phần hoặc toàn bộ giao dịch 
của một mà chửng khoán; việc công bổ thông tin về kct quả giao dịch và các 
nội dung khác có liên quan.

Diều 4 . Bicn đ ộ  dao d ộ n g  giá

I. Sờ giao dịch chứng khoản Việt Nam quyết định bicn độ dao dộng giả 
sau khi được Uy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
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2. Trong trưởng hợp cân thiết dê ỏn định thị trường. ủ y  ban Chứng 
khoán Nhà nước quyết định điều chinh biên độ dao dộng giá và công hố 
thông Ún trên công thông tin điện tử của Uy ban Chửng khoán Nhà nirức.

Diều 5. Ngắt m ạch thị trư ờng

1. Sữ giao dịch chứng khoản Việt Nam quyết định cơ  che ngẳt mạch 
thị trường sau khi dược Uy ban Chửng khoản Nhả nước châp thuận.

2. Cản cứ điểu kiện thực tiền cùa thị trường, ủ y  ban Chứng khoán Nhã 
nưởc quyết định ãp lỉụnu cơ che ngắt mạch thi trưởng hoặc cơ  chế ngắt mụch 
thị tnrờniỉ kct hợp với bien độ dao dộng giả.

Diều 6. Tài khoán giao dịch chửng khoán

1. Nhà đau tư  phai mờ tài khoản giao dịch chửng khoán tụi công ty 
chửng khoán là thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch chứng khoán theo 
quy định tại Thông tư này: chịu trách nhiệm cung cắp dầy du. chính xác các 
thông tin nhận bict khách hảng khi mơ tủi khoăn giao dịch chửng khoán và 
tuân thủ các quy định sau:

a) Trong thời gian chưa triển khai hoạt dộng bù trừ, thanh toán giao 
dịch chứng khoán theo cơ chế đổi tác bù trừ trung tâm, nhà đầu tư thực hiện 
giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua tài 
khoản giao dịch chửng khoản và tài khoản lưu ký chimg khoản mà không 
phai mở tài khoan kỷ quỳ bù trừ.

b) Sau khi hoạt động bủ trừ, thanh toán giao dịch chửng khoăn iheo cơ 
chẽ đổi tác bù trừ trung tâm dược trien khai thực hiện, nhà đau tư phái cỏ lài 
khoán kỷ quỳ bù trừ tại ihành viên bù trừ trước khi thực hiộn giao dịch chimg 
khoán. Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoán ký quỳ bù trừ tại thành viên bù 
trừ là ngân hảng lưu kỷ thi nhà đầu tư chi dược mỡ tài khoản giao dịch chửng 
khoán tại thảnh viên giao dịch là thành viên bù trử hoặc tại thành viên giao 
dịch không bù trir cỏ hợp đồng uy thác bù trừ. thanh toán với thành viên bù 
trừ chung là ngân hàng lưu ký nơi nhà đâu tư mở tài khoan ký quỳ bù trừ.

2. Nhà dầu tư dược mỡ nhicu tài khoản giao dịch chứng khoán theo 
nguyên tac tại mồi công ty chửng khoán nhà đẩu tư chi được mơ 01 tài khoan 
giao dịch chứng khoán, ngoụi trừ cổc trường liựp quy định tại các khoan 4. 5. 
6. 7. 8 Dicu này. Dicu 9. Đicu 10 và Dicu 11 Thông tư này.

3. ứni» với mỗi tài khoán giao íiịch chứng khoán, nhà đầu tư  chi được 
IIÌƠ 01 tải khoản kỷ quỳ bù trừ tại thành viên bù trừ.

4. Công ty quan lý quỳ dầu tư chứng khoán được mờ nhiều tài khoản 
giao dịch chửng khoán tụi mỗi công ty chứng khoán theo nguycn tắc:

a) 01 tài khoăn giao dịch chửng khoán dc thực hiện hoạt động kinh 
doanh chứng khoán của chinh minh;
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b) 02 tài khoan giao dịch chửng khoán dê quan lý danh mục đẩu tư chơ 
nhà đầu lư ũy thác, trong đó 01 tài khoản để giao dịch chửng khoán cho nhà 
đùu tư uy thúc trong nước. 01 tài khoản dô giao dịch chửng khoản cho nhà 
dầu tư ũy thác nước ngoài.

c) Mồi quỳ đáu tư. công ly đâu tư chửng khoán do còng ty quân lý quỳ 
quản lỷ được mở 01 tài khoán giao dịch chứng khoán đứng tên cùa quỹ đau 
tư, còng ty đầu tư chửng khoán tụi mồi công ty chứng khoán.

5. Chi nhánh cỏng ty quản lý quỳ nước ngoài tại Việt Nam dược mở 02 
tài khoản giao dịch chửng khoán tụi mồi công ty chửng khoán, trong dỏ 01 tài 
khoan giao dịch chứng khoán đê thực hiện giao dịch cho chính minh vù 01 tài 
khoăn giao dịch chứng khoán đê thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước 
ngoài ủy thác.

6. Còng ty chứng khoản dược mỡ tài klioãn giao dịch chửng khoản 
theo nguycn tac sau:

a) Công ty chứng khoán có nghiệp vụ lự doanh và lã thành vicn giao 
dịch của Sỡ giao dịch chửng khoán Việt Nam chi được mở 01 tài khoăn giao 
dịch chứng khoán tự doanh tụi chinh công IV, không dược mở bất cứ lài 
khoán giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác, ngoại trừ 
(rường hợp quy định tụi diêm d khoản nảy.

b) Trường hợp công ty chứng khoản đã hủy bó tư  cách thành viên của 
Sở giao dịclì chứng khoán Việt Num, còng ty chửng khoán được mở tài 
khoản giao dịch chứng khoán tại 01 công ly chửng khoán khác là thành viên 
giao dịch của Sở giao dịch chúmg khoán Viột Nam dê xử lý sò chừng khoản 
còn lại trên tải khoản tự  doanh.

c) Công ty chứng khoán được mờ 01 tải khoán giao dịch tụo lộp thị 
trường dối với chửniỉ khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và 0! tài khoản 
phòng ngừa mi ro chứng quyển cỏ bao đảm tại chinh công ly đò thực hiện 
giao dịch cho các nghiệp vụ này.

d) Công ly chứnii khoản không phái !à thành viên lập quỳ hoán dôi 
danh mục dược mờ tài khoản giao dịch chửng khoản tại thành viên lập quỳ 
hoán dổi danh mục. Tài khoản này được sư dụng dô thực hiện giao dịcli hoán 
đôi chửng chi quỳ hoán dõi danh mục tròn thị trườnu sơ cấp. giao dịch bán 
trên thị trưởng tliir cấp dối với chứng khoán cơ cấu và chửng chi quỳ hoán 
đỏi danh mục có dược từ giao dịch hoán đổi. giao dịch mua chứng khoán cơ 
cẩu vả chứng chi quỹ hoán dôi danh mục trên thị trường thứ cấp đê thực hiện 
giao dịch hoán đổi. không dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán 
khác.

đ) Các tài khoản giao địch chứng khoán khác theo quv định pháp luật 
liên quan.
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7. Tồ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được mờ 02 tài khoản 
giao dịclì chứng khoán tại mồi công ty chửng khoán như sau:

a) 01 tải khoản giao dịch chửng khoán dề thực hiện hoạt động tự 
doanh.

b) 01 tài khoản giao dịch mòi giới dc thực hiện hoạt dộniĩ môi giới cho 
các nhả đầu tư nước ngoài khác.

8. Doanh nghiệp bão hiểm dược mở 02 tài khoản giao dịch chửng 
khoán tụi mỗi cóng ty chửng khoán như sau:

a) 01 tài khoan giao dịch chửng khoán ilô giao dịch từ nguồn von chú 
sớ  lùm. Trưởng hợp doanh nghiệp bảo hiêm có nhà đâu tư nước ngoài sở lùm 
trên 50% von điều lộ. giao dịch chứng khoán trên tài khoan này chịu sự điều 
chinh bãi quy định pháp luật ve sở hữu nưởc ngoài trên thị trường chửng 
khoán.

b) 01 tài khoán giuo dịch chứng khoán dê giao dịch từ nguỏn thu phí 
bảo hiém trong nước của các quỳ chủ hợp dong bảo hiểm theo quy định pháp 
luật vc kinh doanh báo hiêm. Giao dịclì chửng khoán trên tài khoản này 
không chịu sự điều chinh bởi quy định pháp luật vổ sở hữu nước ngoài trên 
thị trường chửng khoán.

9. Công ty chửng khoán không được sử dụng lại các mà tài khoán giao 
dịch chửng khoán dà đỏne dc mở tải khoản giao dịch chứng khoản cho khách 
hàng mới.

Diều 7. G iao dịch chứng khoán

I. Trong thời gian chưa Iriền khai hoạt dộng hù trừ, thanh toán giao 
dịch chửng khoản ihco cư chồ đổi lác bù trử tning tâm. giao dịch mua chứng 
khoản được thực hiện như sau:

a) Nhủ dầu tư chi được dặt lệnh mua chửng khoản khi cỏ dủ tiền trên 
tài khoản giao dịch chửng khoản, nuoụi trừ giao dịch kỷ quỳ theo quy định tụi 
Diêu 9 Thông tư này. Trường hợp nhà đâu tư I11Ờ tài khoản lưu ký chửng 
khoản tại ngân hãng ỉtm kỷ và mờ tài khoán giao dịch chứng khoán tụi cỏnu 
ty chửng khoán, nhả dâu tư được đặt lệnh mua chứng khoán và cóng ty chứng 
khoán được thực hiện lệnh mua chửng khoán khi có bão lành thanh toán hoặc 
xảc nhận cùa ngán hàng Um ký về việc ngân hàng lưu ký chấp nhận ycu cẩu 
thanh toán giao dịch chửng khoán cua nhã đầu tư.

b) Công ly chứng khoán chịu trách nhiệm theo dõi sổ dư chửng khoán, 
sổ dư tiền (ngoại trừ trưởng hợp nhà ilằu lư mỡ tài khoản lưu ký tại ngân 
hàng lưu ký), kiêm tra tinh hợp lệ. hợp pháp các lệnh giao dịch cua nhà đầu 
tư.
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2. Sau khi hoạt dộng bù trừ. thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ 
chế đổi tác hù irir trung làm được triển khai, giao dịch mua chửng khoán 
dược thực hiện nhir sau:

a) Nhà đẩu tư đặt lệnh mua chửnu khoản phái cỏ du tài sân ký quỳ hù 
trử tại thảnh vicn bù trừ theo quy định pháp luật VC đãng ký, lưu kỷ. bù trừ và 
thanh toán giao dịch chửng khoản.

b) Công ty chửng khoán nơi nhà đầu tư mờ tài khoản giao dịch chi 
được nhập lệnlì vào hộ thống giao dịch chứng khoản khi nhà dầu tư dà đáp 
ứng yêu cảu vê kỷ quỳ hũ trừ iheo quy định vả yêu câu cua thành viên hù trừ. 
Trường hợp nhà đâu tư I11Ơ tài khoản giao dịch, tài khoản ký quỳ bù trừ tụi 
công ty chửnu khoán và mỡ tài khoàn lưu ký tại ngân hàng lưu ký. công ty 
chửng khoản nhập lệnh vào hệ thong giao dịch chứng khoán khi cỏ bảo lãnh 
hoặc xác nhộn của ngân hãng lim kỷ VC việc đáp ứng yêu câu ký quỹ bù trừ 
vả thanh toán cua nhủ đầu lư trẽn cơ sở ihoà thuận giừa công ty chứng khoán 
và ngân hàng lưu ký.

c) Việc theo dõi, xác nhận số dư chửng khoán, so ihr tiên trước khi 
giao dịch chímg khoán thực hiện theo quy định phảp luật bù trừ. thanh loán 
giao dịch chứng khoán.

3. Nhà đầu tư chi được đặt lệnh bán đổi với chứng khoản được phép 
lĩiao dịch đà cỏ sần trên tài khoản lưu ký của nhà đẩu tư tại niiủy giao dịch, 
ngoại trừ các trưởng hợp: thành viên lập quỳ hoán đôi danh mục dược bản 
chửng chi quỳ hoán đỏi danh mục, bán chứng khoán cơ cấu khi bão đãm có 
đù chửng chi quỳ hoán đôi danh mục, chứng khoán cơ  câu dc chuyển giao 
trưức ihời hạn thanh toán theo quy ché cua Tồng cồng ty lim ký vả bù trử 
chửng khoản Viột Nam; giao dịch trong ngày theo quy định tại Điều 10 
Thông tư  nảy; bán chửng khoán chờ về.

Tùy vào tinh hinh thị trưởng, Uy ban Chứng khoản Nhà nước trien 
khai hoạt đụng bản chửng khoán chở về.

4. Nhà đầu tư khònii dược dậi các lệnh giao dịch cùng mua. cùng bán 
dỏng thời cùng một mã chửng khoán trong cùng một clợt khớp lệnh định kỳ. 
trử các lệnh dà dược nhập vào hệ thống giao dịch chửng khoán tại dợt giao 
địch tnrức dỏ. chưa được khởp nhưng vẫn còn hiệu lực.

5. Công ty chứng khoán cỏ trách nhiệm kiếm soát việc đặt lệnh cùng 
mua. cùng bán trong cùng một dợt giao dịclì khớp lệnh định kỳ của nhã dâu 
tư trên tủi khoản giao dịch mờ lại công tỵ mình.

6. Tổ chức kinh doanh chửng khoán nước ngoải được phép sử dụng tài 
khoản giao dịch mỏi giới quy dịnh tại điểm b khoản 7 Điỏu 6 Thông lư này 
đê vừa đặt lệnh mua vã lệnh bân cùng một mã chửng khoán trong từng đợt 
khớp lệnh (địnli kỳ hoặc liên tục) hoặc giao ilịch thỏa thuận, nhưng phài đảm
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bào nguycn tác lệnh mua và lệnh bán chứng khoán không phái của cùng một 
nhà dầu tư nước ngoài.

Điều 8. Công ty (ỉại chúng giao dịch cố phiếu của chinh mình

1. Công ty đại chúng mua lại cổ phiẳu cua chinh minh trên hệ thống 
giao dịch chứng khoán phài tuân thủ các quy định sau đây:

a) Còng ty đại chúng phai tlìực hiện giao dịch mua lại cô phiêu của 
chinh minh theo đúng nội dung đà công bố thông tin theo quy định lọi khoán 
4 Diều 37 Luật Chửng khoán.

b) Nguycn tắc xác định giá đật mua lại cổ phiếu của chinh minh của 
còng ty dọi chúng theo phương thức khớp lệnh hoặc thoa thuận dược quy 
định như sau:

- Giá đặt mua <  Giá tham chiếu + (Giả tham chiếu X 50% Biên dộ dao 
động giá cò phiếu).

- Khôi lượng đặt mua: Trong mơi ngây giao dịch, tổng khỏi lượng dặt 
mua tối thiểu là 3%  và tối đa là 10% khôi lượng giao dịch đà dâng kỷ với Uy 
ban Chửng khoán Nhà nước (khối lượniỉ dật mua không bao gồm khối lượng 
húy lệnh vả quy định này dược miền trừ khi khối lượng mua còn lại it hơn
3%).

Quy định này áp dụng cho tới khi công ty đại chúng hoàn lât giao dịch 
mua lại cổ phiếu cùa chinh minh với khối lượng đà đăng kỷ với ủ y  ban 
Chứng khoản Nhã nước.

2. Còng ty dại chúng mua lại cồ phiếu cùa chính mình dược bán ra cổ 
phiếu sau khi mua lại theo quy định tại khoan 7 Điều 36 Luật Chứng khoán. 
Việc bân ra cổ phiếu thực hiện trên hộ thổnu giao lỉịcli chứng khoán theo auy 
chê giao dịch cúa Sở giao dịch chửng khoản Việt Nam hoặc ngoài hộ thông 
giao dịch chửng khoán theo quy djnh pháp luật về đãng kỷ, lưu ký. bù trừ vả 
thanh toán giao dịch chửng khoán.

3. Ngoại trừ trường hợp quy định tụi khoản 2 Điều này, công ty dại 
chúng mua lụi cổ phicu của chinh Iiìinh trước ngày 01/01/2021 bán ra cổ 
phicu dã mua lọi theo phương thức khớp lệnh hoặc thóa thuộn như sau:

- Giá dặt bán >  Giá tham chiều -  (Giá tham chiếu X 50% Biên (Jộ dao 
động giá cố phiếu).

- Khối lượng đặt bản: trong mồi ngày giao dịch, tổng khối lượng dụt 
bán tỏi thiều là 3% vả tổi đa là 10% khôi lượnu giao dịch đã đãng ký với Uy 
ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượnu dật bán không bao gôm  khối lượng 
húy lệnh và quy dịnh này được miền trừ khi khối lượng hán cỏn lụi ít hơn
3%).
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Điều 9. G iao dịch ký (|UV

1. Nhà lian tư tnrức khi thực hiện giao dịch ký quỳ phai kỷ hợp dồng 
giao dịch kỷ quỳ với công ty chửng khoản được phép cung cấp dịch vụ cho 
khách hàng vay tien mua chửng khoán theo quy định pháp luật, llựp đồng 
giao dịch ký quỳ đồng thời lã hợp đỏng cho các khoản vay trên tài khoản giao 
dịch ký quỷ. Hợp đồng giao dịch ký quỳ tối thiểu phải bao gom nội dung ve 
tài sản bao dám cho giao dịch ký quỳ, thời họn bô sung ký quỳ, xử lý tài san 
bảo đảm cho giao dịch kỷ quỳ khi nhả đau lư không bồ sung ký quỳ: plurưnụ 
thức giải quyẻt khi có tranh chấp phát sinh; nêu rò các rủi ro. thiột hạỉ cỏ the 
phát sinh vả chi phi khách hảng phai thanh toán.

2. Nhà đau tư nước ngoài không dược thực hiộn giao dịch ký quỳ.

3. Tại mồi công ty chứng khoán nơi nhà dâu tư mở tải khoản giao dịch 
chửng khoán, nhà dâu tư chi được mơ 01 tài khoán giao dịch ký quỷ. Tài 
khoản giao dịch kỷ quỳ lã tài khoan riêng biệt hoặc dược quân lỷ ricng biột 
hoặc dược hạch loản dưới hình thức tiêu khoản cùa tài khoản giao dịch chứng 
khoán hiện cỏ của nhà đẩu tư. Công ty chửng khoán phái hụch toán tách biệt 
tili khoản giao dịch kỷ quỳ với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường 
của tinm nhà đau tư, (ách biệt tài khoản giao dịch ký quỷ và tài khoán giao 
dịch chửng khoán thông thường giửa các nhà đầu tư.

4. Chứng khoán dược giao dịch ký quỳ là cô phicu niêm yết, đăng ký 
giao dịch, chửng chi quỷ niêm yet trên hộ thống íiiao dịch chứng khoán và 
dáp ứng các ticu chi cư bản sau: thời gian niêm yêt. đãng kỷ giao dịch; quy 
mò von và kết quả hoạt động kinh doanh của tỏ chức phát hành; tinh thanh 
khoản và bien động giá (neu cỏ); minh bạch thông tin và các tiêu chi klìác 
theo quy chế của Uy ban Chửng khoán Nhà nưức. Sở giao dịch chửng khoán 
công bô danh sách chửng khoán dược uiao dịch kỷ Cịiiỳ hoặc chửng khoán 
không được giao cỉịch ký quỳ trẽn cơ sở tiêu chi do Uy han Chứng khoản Nhã 
nước quy ilịnh.

5. Trên cơ  sơ danh sách chứng khoán dược giao dịch ký quỳ hoặc 
chứng khoản không dược giao dịclì kỷ quỳ do Sỡ giao dịch chứng khoản 
còng bò, công ty chửng khoán lựa chọn danh sách chứng khoán dược thực 
hiện giao dịch ký quỳ tụi công ly vả thực hiện công bổ thông tin theo quy 
định pháp luật.

6. Nhà đầu tư cỏ nghĩa vụ dam bao tý lộ ký quỳ ban đầu, ty lệ kỷ quỳ 
duy trì iheo hợp dỏng dã ký với công ty chứng khoán. Khi tỷ lộ ký quỳ irên 
tài khoản giao dịch kỷ quỳ của nhà đáu tư giâm xuống thắp liưn tý lệ kỷ quỳ 
duy tri, công ty chửng khoản phát hành lệnh gọi kỷ quỳ bô sung. Chứnii 
khoán không dược phép giao dịch ký quỹ không được tinh vảo tài sán bảo 
đảm  khi xác định tỷ lệ ký quỳ ban tlàu và tý lộ ký quỳ duy tri cho giao dịch 
kỷ quỳ. Trirờnu hựp nhà dầu tư không thực hiộn kỷ quỳ bỏ sung, công ty
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chứng khoán có quyền bán chứng khoán là (ải sản báo đảm theo điều khoán 
tại hợp dồng mơ tài khoản giao dịch ký quỷ. Trước khi thực hiện bán chửng 
khoán là tài sản bao đảm, công ty chứniỉ khoán thực hiện công bô thòng tin 
theo quy định pháp luật và thông báo kct qua giao dịch bản chửng khoán là 
tài sản bảo đàm cho nhả đầu tư biết để thực hiện nghĩa vụ báo cáo sờ hữu. 
công bỏ thông tin vê giao dịch theo quy định pháp luật (nêu cỏ).

7. Công ty chửng khoán không còn dúp ứng đicu kiện được cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng vay tiên mua chửng khoán phải ngừng ngay viộc kỵ 
mời, gia hạn hợp đồng mở tài khoăn giao dịch ký quỳ. ngừng cho vay von dê 
thực hiện giao dịch ký quỳ vả báo cáo bảng vãn bản cho Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước trong vòng 48 giở kê từ khi xây ra sự kiộn trên.

8. ủ y  ban Chửng khoán Nhà nước ban hành quy chế hưởng dần hoạt 
động giao dịch ký quỳ tại công ty chứng khoán.

9. Troniĩ trưởng hựp cần thict đổ ổn định thị trường, ủ y  ban Chứng 
khoản Nhà nước cỏ quyền yêu cẩu tạm ngừng giao dịch ký quỳ tại còng ty 
chửng khoán.

Điểu 10. Giuo dịch trong  ngày

1. Nhủ đầu tư được thực hiện các giao dịch trong ngày sau khi dà ký 
hợp dồng giao dịch trong ngày với công ty chứng khoản dược cung cấp dịch 
vụ cho vay chứng khoán. Hợp đông giao dịch trong ngày phai có điều khoản 
cho phép công ty chửng khoán thực hiện các giao dịch vay, giao dịch mua bãt 
buộc đê hỗ trợ thanh toán trong trường hợp phát sinh thicu hụt chửng khoán 
đc chuyên giao theo quy định pháp luột bù trừ, thanh toán giao dịclì chứng 
khoán. I lợp đóng giao dịch trong ngày phải nêu rõ các rủi ro phát sinh, thiệt 
hại và chi phi phát sinh mà nhà đâu tư phái thanh toán.

2. Hoạt dộng giao dịch trong ngày phải bảo đảm tuân thủ các nguyên 
lắc sau:

a) Tại mỗi còng tv chứng khoán nơi nhà đau tư mớ tài khoan giao dịch 
chửng khoán, nhà dầu tư chi dược mở 01 lài khoán giao dịch trong ngày. Tài 
khoan giao dịch ironii ngây là tài khoăn riêng biệt hoặc dược quân lý riêng 
biệt hoặc được hạch toán dưới hinh thức tiêu khoán cùa tài khoan giao dịch 
chứng khoán hiện có cúa nhà đầu tư. Công ty chứng khoán phải hạch toán 
lách biệt tái khoan aiao dịch trong ngày với tài khoản giao dịch chửng khoán 
thông thường và tài khoán giao dịch ký quỳ (ncu có) cùa từng nhà đâu tư;

b) Nhã dằu tư thực hiện các giao dịch trong ngày phãi tuân thủ quy 
định lại khoản 4 Điều 7 Thông tư này, không được thực hiện các giao dịch 
trong ngày đỏi với giao dịch chửng khoán lỏ lê và giao dịch thỏa thuận;

c) Công ty chửng khoản có quyên lựa chọn mà chứng khoán cỏ trong 
danh sách chửng khoản niêm yết, dâm* ký giao dịch được phép giao dịch ký
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quỳ tụi cỏntỉ ty chửng khoán dê thực hiện giao dịch trong nuày cho nhà dầu 
lư. Danh sách các chứng khoán được giao dịclì trong ngày phải dược công ty 
chửng khoán công khai trên trang thông tin diện tử cua công ty chứng khoán:

d) Nhà đau tư cỏ trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bão đăm tòng số 
chứng khoán tròn các lệnh bán phai bang với tỏng sỏ chửng khoán cùng mà 
trên các lệnh mua trong củng ngày giao dịch vả ngược lại. Truông hợp tong 
số chửng khoán của các lệnh bãn đà thực hiện nhiều hơn tỏng số chứng 
khoán cùa các lệnh mua ilà thực hiện hoặc ngược lại thì công ty chửng khoán 
cỏ trách nhiệm thanh toán thay cho nhả dằu lư sô tiên hoặc chửng khoán 
thiếu hụt tụi ngày thanh toán:

d) Công ty chứng khoán phai từ  chổi thực hiộn lộnh giao dịch trong 
ngày cúa nhà đẩu lư khi không thê bão đám cỏ clii tiền dê thanh toán và 
cliirng khoán dc chuyển giao tại ngày thanh toán:

c) Nhà đau tư cò  trách nhiệm bổi thường thiệt hụi. thanh toán cho công 
ty chửng khoán mọi chi phi phát sinh liên quan lới hoạt động mua bat buộc, 
vay chửng khoán, vay liền đô lủ) trợ thanh toán trong trường hợp không cỏ đũ 
tiền đỏ thanh toán, không có đủ chửng khoán dê chuyên giao tại ngày thanh 
toán theo quy định tại hợp dòng giao dịch trong ngày dã kỷ với công ty 
chửng khoản vả pháp luật liên quan;

g) Công ly chứng khoán cỏ quyền yêu cầu nhà đầu lư ký quỳ liền hoặc 
chửng khoản trước khi cho phép nhà dâu tư thực hiện giao dịch trong ngày;

h) Trong một ngày giao dịch, tông giá trị giao dịch trong ngày (xác 
định trên tỏng giá trị mua và giá trị bán đâ thực hiện) tại mồi công ty chửng 
khoản không dược vượt quá một tý lộ tlico quy định so với von chu sở hừu 
của công ty. Khối lượng chửng khoán dược giao dịch trong ngày tại mòi còng 
ly chửng khoán không dược vượt quá mộl tỷ lệ theo quy định so với khối 
lượng chửng khoán đang ỉuu hành. Các ty lộ nảy thực hiện theo quy che cùa 
ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Hoại động giao dịch trong ngày không được thực hiện trong khoảng 
thời gian năm (05) nj»ày làm việc, tnrức ngây dâng ký cuối cùng để thực hiện 
quyên cho cỏ đông gan với mã chửnu khoản dược uiao dịch trong ngây.

4. Tronu trưởng hợp cần thiết dè ổn định thị trường, ủ y  ban Chứng 
khoản Nhã mrức cỏ quyền yêu cầu tạm ngừng các hoạt dộng giao dịch trong 
ngày.

5. Công ty chứng khoán không dáp ứng điều kiện dược cung cấp dịch 
vụ cho vay chửng khoán phai ngừng ngay việc kỷ mới. gia hạn hợp dồng 
giao dịch tronu nuày, ngừng cho phcp nhà đầu tư thực hiện cảc giao dịch 
trong »gày và báo cáo băng văn ban cho Uv ban Chứng khoán Nhà nước 
trong vòng 4X giờ  kê từ khi xảy ra sự kiện trên.
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6. Tùy vảo tình hỉnh thị trường, Uy ban Chứng khoán Nhà nước triển 
khai hoạt dộng giao dịch trong ngày, ủ y  ban Chửng khoản Nhà nước ban 
hành quy chế hướng dần giao dịch trong ngày.

Diều 11. G iao dịch bán khốn” có bão (lãm

1. I lợp đồng giao dịch vay chứng khoán trcn hộ thong vay và cho vaỵ 
chứng khoán tại Tông cõng ty lưu ký vả hủ trừ chứng khoán Việt Nam đê 
thực hiộn giao dịch bán khổng cỏ báo đâm tối thiều phai bao gồm nội dutm 
vè tài sân bào dâm. lài suất vay. thời hạn vay. gia hạn vay. xử lý tài sản bảo 
đám  khi nhả dầu lư không hoàn trả chửng khoán, phương thức giải quyết khi 
cỏ tranh chấp phát sinh, nêu rò các rủi ro. thiệt hại cỏ thê phát sinh và chi phi.

2. Nhà dâu tư mở tài khoán giao dịch bán khổng cỏ báo đàm t\ìi công ty 
chửng khoán được cung cấp dịch vụ cho vay chứnẹ khoán, nơi nhà đẩu lư mở 
tải khoăn giao dịch đê thực hiện giao dịch hán khổng có bao đảm. Tài khoản 
giao dịch bán khổng cỏ bao dam là tài khoan riêng biệt hoặc dược hạch toán 
dưới hình thức tiểu khoản của tải khoản giao dịch chứng khoán hiện cỏ của 
nhà dâu tư. Công ty chửng khoán phải hụch toán lách biột tài khoản bán 
không có bao đảm với tài khoản giao dịch ký quỳ. tài khoan giao dịch tronu 
ngày và tài khoan chửng khoán thông thường của từng nhả đau tư.

3. Các chửng khoán dược phép giao dịclì hán khổng cỏ bảo đảm lã cố 
phiếu, chửng chi CỊUV niêm yết, đảng kỷ giao dịch trcn hệ thong giao dịch 
chửng khoản và đáp ửng các ticu chi về thời gian niêm yết, đăng ký giao 
dịch; vê quy I11Ò vòn và kêt quã hoại dộng kinh doanh của tỏ chức phái hành; 
vc tinh thanh khoan và biên động giá (nêu cỏ); minh bạch thông tin và các 
ticu chí khác theo hướng dần cua Uy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở giao 
dịch chửng khoán công bổ danh sách chứng khoán được giao dịch bán khổng 
cỏ bao dam hoặc chứng khoán không được giao dịch bãn khổng có bao đảm 
trên cơ sở liêu chi do Uy ban Chứng khoán Nhả nước quy định.

4. Hoạt động bán khống có bảo đàm  không được thực hiện trong 
khoảng thời gian năm (05) ngảy lảm việc trước ngày đăng kỷ cuối củng để 
thực hiện quyền cho cỏ đông gắn với mả chứng khoán dược giao dịch bán 
khổng có bão đàm.

5. Tùy vào tình hình thị trường, ủ y  ban Chửng khoán Nhà nước trién 
khai hoạt dộng bán khổng có bão đàm. Uy ban Chứng khoán Nhà nước ban 
hãnh quy chế hướng dần giao dịch bán khống cỏ báo đảm.

6. Trong trưởng hợp cẩn thiểt đê đảm bảo an loàn cho hoại dộng cùa 
tlìị trường chửng khoán, ủ y  han Chửng khoán Nhà nước cỏ thê ycu cầu các 
công ty chửng khoán tạm ngừng thực hiện hoạt động giao dịch bán khónii có 
bão đám.
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Diều 12. G ỉao tlịcli tạo lập thị trư irng

1. Hoạt dộng giao dịch tạo lập thị trường phái tuân chú nguyên lẳc sau:

a) Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trưởng phai trung Ihực và 
thiện chi khi thực hiện cliírc năng tạo lập thị trưững vi mục tiêu bão đảm thị 
trường hoại động hiệu quả, ÔI1 định;

b) Tùy vào điều kiện thị trưởng, thành viên giao dịch tham gia tạo lập 
thị trường được yết giá hai chiêu lioặc yêt giả một chiêu đối với mà chứng 
khoản dã đăng kỷ tạo lập thị trưởng theo C ịu y  chể của Sở giao dịch chửng 
khoán Việt Nam và hợp dỏng tạo lập thị trưởng. Mã chứng khoán can tạo 
thanh khoan, thời hạn tạo lập thị trưởng, phương thức yct giá. giới hạn chcnh 
lệch giá giừa giá chào mua và giá chào bán. lý lộ báo giá, thời gian duy trì 
báo giá. các trường hợp dược tạm ngừng giao dịch thực hiện theo quy chế 
cũa Sở giao dịch chửng khoán Việt Nam và hợp đồng tạo lập thị trưởng (nếu 
cổ);

c) Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường chi được đặt lệnh 
giởi hạn cho các giao dịch tạo Lập thị trường. Thảnh viên giao dịch tham gia 
tạo lập thị trưởng được đồng thời thực hiện giao dịch tụo lập thị trường vả tự 
doanh nhưng phải bảo đãm nguycn lắc về giá theo ^uv chê L’ua Sở giao dịch 
chửng khoán Việt Nam.

2. Thành vicn giao dịch tham gia tạo lập thị trường đirợc yct giá đè 
đỏng thời mua, bán mà chứng khoản mả thành viên đỏ được chi định là nhà 
lạo lập thị trưởng trong cùng dợt khớp lệnh. Các giao dịch này phải dược 
thực hiện trên tải khoăn tạo lập thị tnrỡne.

3. Sở giao dịch chửng khoản Việt Nam cỏ trách nhiệm xây dựng và 
ban hành quy chê hưởng dần hoạt động tạo lập thị trường sau khi Uy ban 
Chứng khoán Nhã nước chấp ihuận.

4. Sở giao dịch chửng khoán Việt Nam cỏ quyền chấm dứt hoặc đinh 
chi hoạt động tạo lập thị trường cùa thành vicn giao dịch đổi với một hoặc 
một số chửng khoán trong trường hợp thành viên giao dịch không thực hiện 
đầy đu nghỉa vụ trách nhiệm vù quy chế của Sớ giao dịch chứng khoản Việt 
Nam và vi phạm các điều khoãn của hợp đông tạo lập thị trường (nếu có).

Diều 13. Hiệu lực thi hành

Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kề từ ngày 15 iháng 02 năm 2 0 2 1 và 
thay thế Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 cua Bộ 
trưững Bộ Tài chính hưởng dẫn vê giao dịch trên thị trường chứng khoán.
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Diều 14. Tố chức thực hiện

Uy ban Chửng khoán Nhả nước, Sở giao dịclì chứng khoán Việt Nam, 
Sở giao dịch chứng khoán I là Nội, Sỡ giao dịch chứng khoán Thảnh phố Mồ 
Chi Minh, Tông còng ty lưu ký và bù tnừ cbửng khoán Việt Nam, công ty 
chửng khoán, thành viên lưu ký, thảnh vicn bù trư, công ty quản lý quỹ dầu 
tư chứng khoán và các tô chức, cá nhân khác cỏ liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này

Nơi nhộn: KT. B ộ  TRƯỞNG
• Văn phòng T rung  uơ ng  vả cảc Ban của Đãng; T H Ứ  T R Ư Ở N G
- Vủn phòng Tỏng Bỉ thtr,
-  Vfln phòng Chinlỉ phù;
- Vủn phòng Q uổc hội;
- Vủn phùng C hú tịch nước;
- Tltủ luửng, các Phó Thú tướng Chinh phú;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ. cơ  quan thuộc Chinh phủ:
- C ư qua» Trung ưưng của cảc đoàn thẻ;
- Viện Kiểm sát nhản dân tối cao;
• Toả ũn nhũn dún lồi cao;
- 1IĐND, U DND các tinh, thành phú trực thuộc Trung irtmg;
- Kicm toán N hả nước;
- C ủng báo;
- C ổng Thòng tin diện tử  Chính phú;
• Cục kicm tra văn bản (B ộ  Tư phãp);
- Các đơn vị thuộc Bò Tải chính;
- C ổng Thõng (in diện lir Bộ Tủi chỉnh;
- C ống T hông tin div*n lử  ử y  han C hững khoản Nhả nước;
- Lưu: V T, UBCK (150b).


